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	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Long, ngày    tháng  11  năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	1. Chi tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết; hội nghị tập huấn; công tác phí trong nước; chi hoạt động kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, dơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
	Mức chi áp dụng theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, dơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.





	Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	2. Chi đi công tác nước ngoài: Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
	Mức chi tối đa tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Đối với nội dung tại Thông tư này, Bộ Tài chính không quy định địa phương cần cụ thể hóa việc áp dụng tại địa phương. Do đó, thực hiện việc áp dụng theo mức chi tối đa tại Thông tư nêu trên.

	Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	3. Chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại: Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày… tháng… năm … của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế, chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Mức chi thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện tại nội dung Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế, chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tại Tờ trình số 426/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 về danh mục văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X. Do đó, khi Nghị quyết trên được thông qua và có hiệu lực sẽ áp dụng đối với Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

	Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	4. Chi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
	Mức chi tối đa theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 
Đối với nội dung tại Nghị đinh này, không quy định địa phương cần cụ thể hóa việc áp dụng tại địa phương đối với nội dung chi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, thực hiện việc áp dụng theo mức chi tối đa tại Nghị định này.

	Khoản 1 Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	5. Chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
	Áp dụng theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Do Nghị định của Chính phủ không quy định địa phương cần cụ thể hóa để áp dụng tại địa phương. Do đó, áp dụng mức chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ thực hiện theo các Nghị định trên.






	Khoản 2 Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	6. Chi hoạt động cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP dưới các hình thức: Tài liệu viết; dữ liệu điện tử (bản tin pháp luật, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật) để đăng tải trên các phương tiện truyền thông; mức chi cụ thể như sau:
a) Chi biên soạn sách, tài liệu: Thực hiện theo quy định về chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
b) Chi sản xuất, phát hành, phát sóng các chương trình thu hình, thu thanh; các nội dung chi khác liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin: Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành và các hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
	Áp dụng mức chi tối đa nội dung chi biên soạn sách, tài liệu  theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Nội dung tại Thông tư này không yêu cầu địa phương cần cụ thể hóa quy định nên áp dụng theo mức tối đa tại Thông tư này.












Áp dụng mức chi nội dung sản xuất, phát hành, phát sóng các chương trình thu hình, thu thanh; các nội dung chi khác liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin theo mức chi tối đa Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Chính phủ không yêu cầu địa phương cần cụ thể hóa quy định mức chi tại địa phương do đó áp dụng theo quy định Trung ương.






	Khoản 3 Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	7. Chi tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật
a) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật:
Các khoản chi do doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật tự chi trả bao gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và các khoản chi khác do doanh nghiệp quyết định hỗ trợ cho người lao động khi tham dự tập huấn theo khả năng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hạch toán các khoản chi hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp tham dự tập huấn vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo quy định. Mức chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ để tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi còn lại (trừ chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và các khoản chi khác do doanh nghiệp quyết định hỗ trợ cho người tham dự tập huấn) để tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Thực hiện theo quy định về chế độ chi tổ chức hội nghị tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, dơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
	Áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, dơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.













	
	b) Đối với chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 
- Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên: Mức chi tiền công đối với giảng viên, báo cáo viên tối đa 4.000.000 đồng/người/buổi; mức chi tiền công đối với trợ giảng tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học);
- Chi xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng có thời gian dưới 05 ngày:
+ Tiền công viết tài liệu: 70.000 đồng/trang chuẩn (trang A4, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định hiện hành đối với văn bản hành chính);
+ Tiền công sửa chữa, biên tập tổng thể: 40.000 đồng/trang chuẩn;
+ Tiền công thẩm định và nhận xét: 30.000 đồng/trang chuẩn;
Trường hợp xây dựng, biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số các lớp bồi dưỡng có thời gian dưới 05 ngày, mức chi cao hơn 30% so với các mức chi nêu trên;
Các nội dung khác chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
	Áp dụng mức chi tối đa tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

	Điều 4, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	8. Chi tổ chức đối thoại, diễn đàn tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, dơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, dơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


	Khoản 5 Điều 3, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính
	9. Chi mua các ấn phẩm, sách, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm, hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Áp dụng theo Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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